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KẾ HOẠCH
Thực hiện Chương trình bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản
trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2018-2020

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH
- Quyết định số 188/QĐ-TTg ngày 13/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản đến năm 2020;

- Quyết định số 932/QĐ-UBND ngày 25/04/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển ngành thủy sản tỉnh Quảng Bình đến năm 2020;

- Quyết định số 2354/QĐ-UBND ngày 08/10/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt Quy hoạch Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản vùng biển Quảng Bình đến năm 2020;

- Công văn số 1438/BNN-TCTS ngày 16/5/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định số 188/QĐ-TTg ngày 13/02/2012.
Trên cơ sở ý kiến thống nhất của các ngành, địa phương và thành viên Ban chỉ đạo Chương trình 188 tỉnh Quảng Bình về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2018-2020.
II. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu chung
Bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản thông qua các hoạt động bảo tồn, tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản gắn với quản lý hiệu quả hoạt động khai thác thủy sản bền vững, giữ gìn tính đa dạng tài nguyên sinh vật các vùng nước tỉnh Quảng Bình.

2. Mục tiêu cụ thể

- Nâng cao nhận thức về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản cho cộng đồng, trong đó tập trung đối tượng là ngư dân khai thác thủy sản vùng ven bờ, thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh.
- Tổ chức khoanh vùng bảo vệ một số vùng thủy nội địa, vùng biển có vị trí quan trọng về nguồn lợi thủy sản, từng bước khôi phục môi trường sống của các loài thủy sản. 

- Tiếp tục duy trì hoạt động thả giống thủy sản vào môi trường tự nhiên. 

- Điều chỉnh cơ cấu nghề khai thác thủy sản phù hợp với địa phương, giảm tối đa những hoạt động khai thác có tính hủy diệt hệ sinh thái.

- Nâng cao năng lực quản lý Nhà nước, tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, các tổ chức và cá nhân trong công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản.
III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP
1. Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cộng đồng

- Nội dung tuyên truyền: Quyết định số 188/QĐ-TTg ngày 13/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản liên quan của các Bộ, ngành Trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh để người dân hiểu những lợi ích khi thực hiện tốt việc bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản; đồng thời tuyên truyền về các chế tài xử phạt đối với hành vi vi phạm.

- Đối tượng tuyên truyền: Cộng đồng dân cư, trong đó tập trung là ngư dân khai thác thủy sản vùng ven bờ, thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh. 

- Hình thức tuyên truyền: Tổ chức hội nghị, lớp tập huấn; tổ chức lớp đào tạo nghiệp vụ thuyền viên, máy trưởng; các cuộc thi tìm hiểu pháp luật; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống truyền thanh cơ sở; tủ sách pháp luật; biên soạn, phát hành tờ gấp, sách bỏ túi; thông qua các cụm pa nô tuyên truyền...
2. Bảo tồn, bảo vệ nguồn lợi thủy sản

- Triển khai điều tra, khảo sát, lập quy hoạch chi tiết khu bảo tồn vùng nước nội địa “Sông và sông ngầm trong vùng núi Các-xtơ thuộc Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng” khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trên cơ sở đó khẩn trương triển khai các biện pháp bảo vệ, tái tạo và phát triển các loài thủy sản trong khu vực bảo tồn.
- Xây dựng và triển khai dự án Điều tra, đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường và đa dạng sinh học khu vực ven biển Quảng Bình, đề xuất các giải pháp bảo vệ, phát triển nguồn lợi thủy sản.
- Triển khai khoanh vùng, bảo vệ bãi sinh sản, nơi tập trung các loài thủy sản còn non. Trong đó, tập trung bảo vệ nguồn lợi hải sản Hòn La - Vũng Chùa; Khôi phục môi trường và tổ chức quản lý, bảo vệ hệ sinh thái biển, rạn san hô, bãi sinh sản vùng biển ven bờ: Nam Nhật Lệ - Mũi Lay, bãi Xuân Hòa, Bắc cửa sông Nhật Lệ.

3. Phục hồi, tái tạo nguồn lợi thủy sản và các hệ sinh thái
Thả bổ sung giống thủy sản bản địa, một số loài quý hiếm có giá trị kinh tế và nghiên cứu khoa học vào môi trường tự nhiên nhằm khôi phục nguồn lợi, tăng mật độ quần thể của các loài thủy sản đã bị khai thác cạn kiệt, góp phần lập lại cân bằng sinh thái, ổn định quần xã sinh vật. Ưu tiên thả giống tại các loại hình thủy vực như: hồ tự nhiên, hồ chứa vừa và lớn, khu vực cửa sông ven biển. Thời gian thả tái tạo tập trung vào các đợt: ngày truyền thống Ngành thủy sản 01/4; ngày Môi trường thế giới 05/6; ngày Đại dương thế giới 08/6.
Phối hợp lồng ghép với Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 - 2020, Dự án “Hiện đại hóa ngành lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu ven biển” trong việc khoanh nuôi, bảo vệ, trồng mới rừng ngập mặn ven sông để phục hồi hệ sinh thái cửa sông.
4. Ngăn chặn sự suy giảm nguồn lợi

-  Tăng cường kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm, kịp thời các hoạt động khai thác thủy sản vi phạm pháp luật, nhất là các trường hợp: Tàng trữ, sử dụng chất nổ, chất độc, xung điện để khai thác thủy sản; Tàu cá làm nghề lưới kéo (giã cào) khai thác thủy sản sai vùng biển theo quy định, đặc biệt trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 8 hàng năm; Khai thác, thu gom, sơ chế, bảo quản, vận chuyển các tôm Hùm từ ngày 01/4 đến ngày 31/7 hàng năm và cả năm đối với tôm Hùm mang trứng, tôm Hùm con (trừ tôm có nguồn gốc là tôm Hùm nuôi), nhất là các loài thủy sản quý hiếm trong Sách đỏ Việt Nam; Khai thác rong mơ trong thời gian từ ngày 01/3 đến ngày 15/6 hàng năm.

- Khuyến khích đầu tư chuyển đổi, phát triển các nghề khai thác có hiệu quả, có tính chọn lọc, thân thiện với môi trường, giảm áp lực khai thác ven bờ theo Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2015 - 2020 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1484/QĐ-UBND ngày 10/6/2014. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt chính sách hỗ trợ đóng mới tàu cá có công suất từ 90CV trở lên để vươn khơi khai thác hải sản xa bờ; chính sách hỗ trợ lãi suất cho khoản vay mới để khôi phục sản xuất, chuyển đổi nghề trong đó ưu tiên chuyển đổi từ nghề khai thác hải sản tầng đáy trong vùng biển từ 20 hải lý trở vào bờ sang nghề khai thác hải sản tầng nổi.
- Quản lý chặt chẽ tàu cá có công suất dưới 20CV, đảm bảo 100% số tàu cá trên địa bàn được đăng ký và quản lý, không cho phát triển mới và từng bước giảm dần tàu cá công suất dưới 20CV.

- Tăng cường hoạt động quan trắc, giám sát môi trường nước; Kiểm soát chặt chẽ các hoạt động khai thác cát, sỏi trên sông suối; Hoạt động xả thải của các nhà máy, khu công nghiệp ra môi trường làm ảnh hưởng đến môi trường sống của các loài thủy sản; Giảm thiểu các tác động bất lợi từ các hoạt động kinh tế, khắc phục tình trạng xuống cấp và từng bước cải thiện môi trường sống của các loài thủy sản.
5. Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý, ngư dân trong công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản

- Đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực quản lý cho đội ngũ cán bộ chuyên môn nhằm kiện toàn hệ thống thanh tra, kiểm tra, giám sát các hoạt động liên quan công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản các cấp.
- Tập huấn, nâng cao năng lực quản lý, tổ chức sản xuất đối với các 
hình thức kinh tế tập thể, tổ hợp tác sản xuất trên biển, tổ chức quản lý cộng đồng về khai thác và bảo vệ nguồn lợi hải sản.

- Tiếp tục phối hợp với Tổng cục Thủy sản tổ chức các lớp đào tạo thuyền viên, máy trưởng kết hợp nâng cao nhận thức về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản.
- Đào tạo nghề cho lao động khai thác phải chuyển sang làm nghề khác như nuôi trồng thuỷ sản, chế biến, chăn nuôi, trồng trọt, dịch vụ, du lịch... 
6. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản

- Nghiên cứu hoàn thiện quy trình sinh sản nhân tạo một số loài thủy sản bản địa có giá trị kinh tế và khoa học đang bị suy giảm; Tiếp tục chuyển giao công nghệ sản xuất giống và quy trình nuôi theo tiêu chuẩn Thực hành nông nghiệp tốt - GAP, nuôi trồng thủy sản có trách nhiệm (ASC, CoC), công nghệ mới về xử lý môi trường, chẩn đoán, phòng trừ dịch bệnh cho các đối tượng thủy sản nuôi, công nghệ bảo quản sau thu hoạch...
- Đẩy mạnh công tác chuyển giao, ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến trong khai thác hải sản, du nhập nghề mới để áp dụng cho địa phương nhằm tăng hiệu quả khai thác, giảm bớt cường lực khai thác.
- Tiếp tục triển khai ứng dụng công nghệ tiên tiến vào công tác quản lý, giám sát hoạt động tàu cá, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin dự báo ngư trường, nguồn lợi hải sản, thông tin thương mại, phòng tránh thiên tai trên biển, phối hợp tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn nghề cá, thực thi pháp luật về khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản một cách thường xuyên, có hiệu quả.
7. Tăng cường hợp tác quốc tế trong công tác bảo tồn nguồn lợi thủy sản.

Đẩy mạnh hoạt động hợp tác quốc tế nhằm tiếp cận, hợp tác trao đổi kinh nghiệm và tranh thủ sự hỗ trợ, giúp đỡ của các nước, các tổ chức quốc tế để thiết lập, tổ chức quản lý các khu bảo vệ nguồn lợi hải sản, sinh thái biển ven bờ.
8. Tiếp tục nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu và cộng đồng dân cư trong công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản.
- Thủ trưởng các Sở ngành, địa phương liên quan, thành viên Ban chỉ đạo 188 tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính chủ động trong công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về lĩnh vực thủy sản.
- Tiếp tục tổ chức cho người dân ký cam kết không vi phạm về sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thuỷ sản, không khai thác rong mơ, tôm hùm trong thời gian cấm. 
- Tăng cường chỉ đạo các lực lượng thường xuyên nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện và sử dụng phương tiện, lực lượng tại chỗ để tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm tại các vùng nước thuộc địa bàn quản lý theo phân cấp tại 
Quyết định số 29/2013/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 của UBND tỉnh.
- Nghiên cứu xây dựng mô hình cộng đồng dân cư tham gia quản lý, bảo vệ bãi sinh sản, nơi tập trung các loài thủy sản còn non.
IV. DỰ KIẾN KINH PHÍ THỰC HIỆN
1. Tổng kinh phí: 21.250 triệu đồng (Hai mươi mốt tỷ, hai trăm năm mươi triệu đồng chẵn) 
Trong đó:

- Kinh phí thuộc ngân sách cấp tỉnh: 12.750 triệu đồng.

- Kinh phí thuộc ngân sách cấp huyện: 8.500 triệu đồng.
(Chi tiết xem Phụ lục đính kèm).
2. Nguồn kinh phí: 
- Kinh phí thuộc ngân sách cấp tỉnh: Lồng ghép từ các nguồn: Hỗ trợ phát triển sản xuất thủy sản; Sự nghiệp khuyến nông - khuyến ngư; Sự nghiệp khoa học và công nghệ; Sự nghiệp môi trường; Chương trình Biển Đông, hải đảo và các nguồn kinh phí hợp pháp khác để thực hiện các nhiệm vụ, dự án do các Sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh chủ trì. 
- Kinh phí thuộc ngân sách cấp huyện: do ngân sách huyện, thành phố, thị xã và các nguồn kinh phí hợp pháp khác bố trí để thực hiện các nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân cấp huyện chủ trì.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện và kịp thời tham mưu, đề xuất Ban chỉ đạo 188 tỉnh giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Định kỳ tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

2. Sở Tài chính hàng năm tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch cho các Sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh lồng ghép các nguồn vốn đầu tư phát triển thực hiện các chương trình, dự án bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản.
4. Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường hoạt động quan trắc, giám sát môi trường nước; Kiểm soát chặt chẽ hoạt động khai thác cát, sỏi trên sông suối, xả thải của các nhà máy, khu công nghiệp ra môi trường. Khẩn trương hoàn thành điều tra, đánh giá hệ sinh thái, tài nguyên các đảo tỉnh Quảng Bình; thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển để các địa phương làm cơ sở xây dựng kế hoạch bảo vệ, phát triển nguồn lợi thủy sản ven bờ.
5. Công an tỉnh tiếp tục tăng cường kiểm tra, kiểm soát, truy quét, xử lý nghiêm các đối tượng buôn bán, tàng trữ, vận chuyển và sử dụng trái phép chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản theo quy định 

6. Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục tăng cường kiểm tra, kiểm soát, truy quét, xử lý nghiêm các đối tượng buôn bán, tàng trữ, vận chuyển và sử dụng trái phép chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản, các trường hợp tàu giã cào ngoại tỉnh hoạt động sai tuyến theo quy định; tổ chức kiểm soát chặt chẽ tàu cá ra vào tại các cửa sông.
7. Sở Lao động, Thương binh và xã hội: Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thành phố, thị xã triển khai đào tạo nghề nuôi trồng thủy sản theo hướng thực hành nông nghiệp tốt - GAP, nuôi trồng thủy sản có trách nhiệm (ASC, CoC); đào tạo nghề cho lao động khai thác thủy sản phải chuyển sang làm nghề khác...
8. Sở Tư pháp tiếp tục hỗ trợ các địa phương, ngư dân trong tuyên truyền, tư vấn pháp luật về khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản.

9. Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục hỗ trợ các đề tài, dự án nghiên cứu bảo tồn nguồn gen, hoàn thiện quy trình sinh sản nhân tạo một số loài thủy sản bản địa, công nghệ mới về xử lý môi trường, chẩn đoán, phòng trừ dịch bệnh cho các đối tượng thủy sản nuôi.
10. Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng khẩn trương xây dựng đề cương, nhiệm vụ và triển khai Dự án Điều tra, khảo sát, lập quy hoạch chi tiết khu bảo tồn vùng nước nội địa ”Sông và sông ngầm trong vùng núi Các-xtơ thuộc Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng“ đúng tiến độ khi được phê duyệt. Tham mưu Ban chỉ đạo 188 các giải pháp thực hiện tiếp theo sau khi hoàn thành Dự án.
11. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã chủ trì, bố trí kinh phí địa phương để triển khai thực hiện Kế hoạch trên địa bàn. 

Yêu cầu các Sở, ngành, đơn vị, địa phương căn cứ nội dung Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng, tiến độ đề ra./.
	Nơi nhận:

- Bộ Nông nghiệp và PTNT (B/c);

- TT Tỉnh ủy, TT  HĐND tỉnh (B/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Thành viên Ban chỉ đạo 188;

- Các sở: NN và PTNT, KH và ĐT, TC, TN và MT, TP, LĐ-TB và XH, KH và CN;
- Công an tỉnh;

- BCH Bộ đội biên phòng;

- BQL VQG Phong Nha - KB; 

- UBND các huyện, TP, TX;

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;

- Lưu: VT, CVNN.
	
	TRƯỞNG BAN

Đã ký
PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH
Lê Minh Ngân


PHỤ LỤC

Kinh phí dự kiến thực hiện Chương trình bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2018-2020

(Kèm theo Kế hoạch số      /KH-BCH ngày        /8/2017 của Ban chỉ đạo Chương trình 188)
                                                                                                  ĐVT: triệu đồng
	TT
	Nội dung
	Đơn vị chủ trì
	Thời gian,

kinh phí thực hiện

	
	
	
	Năm

2018
	Năm

2019
	Năm

2020
	Tổng

	1
	Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức 
	Các Sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan và UBND các huyện, thành phố, thị xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức thực hiện
	500
	500
	500
	1.500

	2
	Phục hồi, tái tạo nguồn lợi thủy sản 
	- Sở Nông nghiệp và PTNT
	300
	300
	300
	900

	
	
	- UBND các huyện, thành phố, thị xã
	800
	800
	800
	2.400

	3
	Bảo tồn, bảo vệ nguồn lợi thủy sản
	
	1.800
	2.000
	2.000
	5.800

	3.1
	Dự án Điều tra, khảo sát, lập quy hoạch chi tiết khu bảo tồn vùng nước nội địa “Sông và sông ngầm trong vùng núi carxto thuộc Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng”
	Ban Quản lý vườn Quốc gia Phong nha - Kẻ bàng
	800
	
	
	800

	3.2
	Dự án Điều tra, đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường và đa dạng sinh học khu vực ven biển Bắc Quảng Bình
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	1.000
	2.000
	2.000
	5.000

	4
	Ngăn chặn sự suy giảm nguồn lợi
	
	3.450
	3.450
	3.450
	10.350

	4.1
	Kiểm tra, kiểm soát
	- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	500
	500
	500
	1.500

	
	
	- Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh
	500
	500
	500
	1.500

	
	
	- Công an tỉnh
	250
	250
	250
	750

	
	
	- UBND các huyện, thành phố, thị xã
	800
	800
	800
	2.400

	4.2
	Khuyến khích đầu tư chuyển đổi, phát triển nghề, công tác khuyến ngư
	- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	500
	500
	500
	1.500

	
	
	- UBND các huyện, thành phố, thị xã
	900
	900
	900
	2.700

	5
	Nâng cao năng lực quản lý
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	100
	100
	100
	300

	Tổng số
	6.950
	7.150
	7.150
	21.250


(Tổng kinh phí bằng chữ: Hai mươi mốt tỷ, hai trăm năm mươi triệu  đồng chẵn./.).
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